
ĐVT: Đồng

Tên tài sản

Cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trực tiếp sử 

dụng tài sản

(1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) (8) (9)

A
Khối Văn phòng Sở 

Du lịch
    144.000.000 

Chuyển 

khoản  

Qúy 

II/2022, 

185 Phan 

Bội Châu  

I Máy tính để bàn 05 cái       75.000.000 
Kinh phí không thực hiện tự 

chủ tài chính, nguồn chi: 

Mua sắm tài sản

1 P. QHPTTNDL 02 cái       30.000.000 
Kinh phí không thực hiện tự 

chủ tài chính, nguồn chi: Mua 

sắm tài sản

Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu Việt Nam - Sản xuất trên dây chuyền 

công nghiệp đạt chứng nhận ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO/IEC 

17025:2017; QCVN 118:2018 - FPT Elead T12400iXuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 24 tháng

2 Văn phòng Sở 03 cái       45.000.000 
Kinh phí không thực hiện tự 

chủ tài chính, nguồn chi: Mua 

sắm tài sản

Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu Việt Nam - Sản xuất trên dây chuyền 

công nghiệp đạt chứng nhận ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO/IEC 

17025:2017; QCVN 118:2018 - FPT Elead T12400iXuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 24 tháng

II Máy tính xách tay 02 cái       30.000.000 
Kinh phí không thực hiện tự 

chủ tài chính, nguồn chi: 

Mua sắm tài sản

Số 

TT

Số 

lượng

 Dự toán 

(đồng) 

Nguồn vốn mua 

sắm

Phương 

thức 

thanh 

toán

Dự kiến 

thời gian, 

địa điểm 

giao nhận 

Các đề xuất khác (để tham khảo)
Ghi 

chú

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN MUA SẮM TÀI SẢN THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG CỦA SỞ DU LỊCH NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SDL ngày       tháng 03 năm 2022 của Sở Du lịch)



1 Phó Giám Đốc 01 cái       15.000.000 
Kinh phí không thực hiện tự 

chủ tài chính, nguồn chi: Mua 

sắm tài sản

Máy tính xách tay HP 15s-fq2602TU,

Chip Intel Core i5-1135G7( 4C8T upto 4,2GHZ), 8GB RAM, 256GB SSD, 

Vga Intel Graphics, Màn hình 15.6"HD, Cổng kết nối Wlan ac+Blutooth ,Pin 

3cell, Win 11 Home 64 bản quyền, Màu Bạc,_Na85ng 1,7kg ,4B6D3PA

Bảo hành: 12 tháng

2 Văn phòng Sở 01 cái       15.000.000 
Kinh phí không thực hiện tự 

chủ tài chính, nguồn chi: Mua 

sắm tài sản

Máy tính xách tay HP 15s-fq2602TU,

Chip Intel Core i5-1135G7( 4C8T upto 4,2GHZ), 8GB RAM, 256GB SSD, 

Vga Intel Graphics, Màn hình 15.6"HD, Cổng kết nối Wlan ac+Blutooth ,Pin 

3cell, Win 11 Home 64 bản quyền, Màu Bạc,_Na85ng 1,7kg ,4B6D3PA

Bảo hành: 12 tháng

III
Máy in laser Brother 

2366DW
01 cái         4.500.000 

Kinh phí không thực hiện tự 

chủ tài chính, nguồn chi: 

Mua sắm tài sản

1 Văn phòng Sở 01 cái         4.500.000 
Kinh phí không thực hiện tự 

chủ tài chính, nguồn chi: Mua 

sắm tài sản

Máy in laser Brother 2366DW

Khổ giấy: A4, B5, A5, A6, letter,Tốc độ in: 30 tr/ph

Độ phân giải: 600x600 dpi, HQ 1200,Bộ nhớ trong: 32MB,In mạng 2 mặt tự 

động,Khay giấy 250 tờ 

Giao thức: Hi speed 2.0,Kết nối mạng: 10Base-T/100Base-TX, IEEE 

802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Ad-hoc Mode) IEEE 802.11 g/n (Wi-fi 

Direct) 

In từ thiết bị di động:Brother iPrint&Scan, AirPrint, Google Cloud Print ,Ngôn 

ngữ in: PCL6,Sử dụng hộp mực TN-2385 (2.600 trang ) ,Công suất 250-2000 

trang / tháng

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 24 tháng

IV
Máy in phun màu 

Epson L1250 
01 cái         4.500.000 

Kinh phí không thực hiện tự 

chủ tài chính, nguồn chi: 

Mua sắm tài sản

1 Văn phòng Sở 01 cái         4.500.000 
Kinh phí không thực hiện tự 

chủ tài chính, nguồn chi: Mua 

sắm tài sản

MÁY IN PHUN MÀU EPSON L1250  

Có gắn sẵn bộ tiếp mực  ( USB , Wireless ) :

 In phun 4 màu, khổ A4, độ phân giải 5760x1440dpi, 4 bình mực lớn  rời in 

được 12,000 trang. Tốc độ in nháp ( đen / màu ) : 33 trang / 15 trang , tốc độ 

in tốt nhất ( đen/màu )   10 ipm / 5 ipm . In ảnh ( 10*15cm, 4*6cm ) ( có viền 

/ không viền ) : 69giay / 90 giay . Ngôn ngữ in : ESC/P-R, ESC/P Raster. 

Khay giấy vào ( 80g/m2 )  100 , khay ra : 30 . In qua thiết bị di động và đám 

mây :  Epson iPrint, Epson Email Print,  Remote Print Driver .  Kết nối USB 

2.0. Wi-Fi , Wi-Fi Direct 

Sử dụng mực : C13T00V100/200/300/400"

Xuất xứ: Indonesia/Thai Lan

Bảo hành: 12 tháng



V Ipad 02 cái       30.000.000 
Kinh phí sự nghiệp kinh tế, 

nguồn chi: Mua sắm tài sản

1 Giám đốc Sở 01 cái       15.000.000 
Kinh phí sự nghiệp kinh tế, 

nguồn chi: Mua sắm tài sản

Apple iPad Air 4 10.9-inch (2020) Wi-Fi  64GB - Space Grey MYFM2ZA/A

Chip: Apple A14 Bionic 64-bit architecture  Dung lượng: 64GBMàn hình: 

10.9 inch (2360 x 1640 pixels), LED, IPS,, Camera sau 12-megapixel camera 

trước 7megapixe,Kết nối: Wi-Fi, Bluetooth 5.0,Hệ điều hành: iPadOS 

14,Dung lượng PIN: 28.60 Wh Thời gian sử dụng: ~  9 giờ (Khi sử dụng mạng 

3G/4G),

Hộp nguyên seal bao gồm (thân ipad +củ sạc)

Bảo hành: 12 tháng

2 Phó Giám Đốc 01 cái       15.000.000 
Kinh phí sự nghiệp kinh tế, 

nguồn chi: Mua sắm tài sản

Apple iPad Air 4 10.9-inch (2020) Wi-Fi  64GB - Space Grey MYFM2ZA/A

Chip: Apple A14 Bionic 64-bit architecture  Dung lượng: 64GBMàn hình: 

10.9 inch (2360 x 1640 pixels), LED, IPS,, Camera sau 12-megapixel camera 

trước 7megapixe,Kết nối: Wi-Fi, Bluetooth 5.0,Hệ điều hành: iPadOS 

14,Dung lượng PIN: 28.60 Wh Thời gian sử dụng: ~  9 giờ (Khi sử dụng mạng 

3G/4G),

Hộp nguyên seal bao gồm (thân ipad +củ sạc)

Bảo hành: 12 tháng

Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng chẵn.





42150000

12850000
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